
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 7 năm 2020 
 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 
 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  102/NQ-CP 03/7/2020 Chính phủ Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp 

giáo dục và y tế 

 

2.  103/NQ-CP 09/7/2020 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Kết luận số 67-KL/TW 

ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về 

xây dựng và phát triển thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

3.  77/2020/NĐ-CP 01/7/2020 Chính phủ Quy định việc quản lý, khai thác 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công 

trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm 

soát hộ chiếu của công dân Việt 

Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng 

cổng kiểm soát tự động 

 

4.  80/2020/NĐ-CP 08/7/2020 Chính phủ Quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của cơ quan, tổ chức cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 

 

5.  81/2020/NĐ-CP 09/7/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 

04 tháng 12 năm 2018 quy định về 

phát hành trái phiếu doanh  nghiệp 

 

6.  27/CT-TTg 10/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về đầu tư và phòng ngừa việc 

phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu 

tư quốc tế 

 

7.  955/QĐ-TTg 06/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 

Trung ương Chương trình mục tiêu 

quốc gia (MTQG) xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 

 

8.  956/QĐ-TTg 06/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia  

9.  957/QĐ-TTg 06/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở 

bờ sông, bờ biển đến năm 2030 

 

10.  972/QĐ-TTg 07/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, 

giai đoạn 2020-2025” 
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11.  973/QĐ-TTg 07/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh cho đối 

tượng 1 năm 2021 

 

12.  987/QĐ-TTg 09/7/2020 Thủ tướng 

Chính phủ  

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai 

 

13.  13/2020/TT-

BTTTT 

03/7/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy định việc xác định hoạt động sản 

xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng 

quy trình 

 

 

14.  14/2020/TT-

BTTTT 

08/7/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT 

ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

đến năm 2020 

 

15.  15/2020/TT-

BTTTT 

09/7/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về pin lithium cho thiết bị cầm 

tay” 

 

16.  14/2020/TT-BCT 30/6/2020 Bộ Công 

Thương 

Hướng dẫn một số quy định về thanh 

tra chuyên ngành Công Thương 

 

17.  16/2020/TT-BCT 07/7/2020 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 

09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về phát 

triển dự án, Biểu giá chi phí tránh 

được và Hợp đồng mua bán điện mẫu 

áp dụng cho các dự án điện sinh khối 

 

18.  74/2020/TT-BCA 01/7/2020 Bộ Công 

an 

 

Quy định việc kiểm soát xuất nhập 

cảnh đối với công dân Việt Nam tại 

cửa khẩu 

 

19.  2538/QĐ-BNN-

VP 

06/7/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 

 

20.  14/2020/TT-BYT 10/7/2020 Bộ Y tế 

 

Quy định một số nội dung trong đấu 

thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y 

tế công lập 

 

21.  1022/BC-BYT 03/7/2020 Bộ Y tế Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi 

sinh năm 2019 

 

22.  64/2020/TT-BTC 08/7/2020 Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh 

vực y tế 
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23.  1520/QĐ-BTP 02/7/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm 

thi hành Luật Lý lịch tư pháp 

 

24.  1534/QĐ-BTP 03/7/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm 

triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 

2015-2025 ban hành kèm theo Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

25.  1542/QĐ-BTP 07/7/2020 Bộ Tư pháp Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư 

pháp 6 tháng đầu năm và triển khai 

công tác 6 tháng cuối năm 2020 

 

26.  1548/QĐ-BTP 08/7/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật về đăng ký 

biện pháp bảo đảm năm 2020 

 

27.  2414/BTP-

TTLLTPQG 

06/7/2020 Bộ Tư pháp Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý 

lịch tư pháp 

 

28.  04/VBHN-

BTNMT 

09/7/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị 

định số 48/2020/NĐ-CP ngày 

15/4/2020 của Chính phủ và Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều của Luật khí tượng 

thủy văn 

 

29.  1515/QĐ-

BTNMT 

09/7/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ủy quyền phê duyệt các đề án điều 

tra cơ bản địa chất về khoáng sản sử 

dụng nguồn vốn góp của tổ chức, cá 

nhân 

 

30.  1527/QĐ-

BTNMT 

10/7/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh 

tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

 

31.  347/QĐ-UBDT 06/7/2020 Ủy ban 

Dân tộc 

 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Ủy ban Dân tộc 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Trần Trọng Triêm 
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